
Đơn vị: triệu đồng

Tổng 

số

lớp 3 

tuổi 

lớp 4 

tuổi 

lớp 5 

tuổi 
Tổng số

lớp 3 

tuổi 

lớp 4 

tuổi 

lớp 5 

tuổi 

I Trường công lập 585  159    197   229  468,00  587     154     205     228     375,68 843,680        

1  Thượng Lan, 0,16    5 25     6 8 11 20,00     4 27        8 8 11 17,28   37,280           

2  Trung Sơn 0,16    5 54     13 21 20 43,20     4 50        10 21 19 32,00   75,200           

3  Tiên Sơn 0,16    5 52     14 15 23 41,60     4 52        14 15 23 33,28   74,880           

4  Nghĩa Trung  0,16    5 32     10 10 12 25,60     4 32        10 10 12 20,48   46,080           

5  Minh Đức 0,16    5 45     10 18 17 36,00     4 33        8 12 13 21,12   57,120           

6  Vân Trung 0,16    5 5       1 4 4,00       4 9          1 4 4 5,76     9,760             

7  Họa Mi- Bích Động 0,16    5 10     4 2 4 8,00       4 10        4 2 4 6,40     14,400           

8  Bích Sơn 0,16    5 14     4 5 5 11,20     4 14        4 5 5 8,96     20,160           

9  Tự Lạn 0,16    5 20     5 8 7 16,00     4 20        5 8 7 12,80   28,800           

10  Việt Tiến 0,16    5 40     12 11 17 32,00     4 41        12 12 17 26,24   58,240           

11  Hương Mai 0,16    5 47     12 13 22 37,60     4 47        12 13 22 30,08   67,680           

12  Vân Hà 0,16    5 20     5 12 3 16,00     4 20        5 12 3 12,80   28,800           

13  Quảng Minh  0,16    5 42     11 12 19 33,60     4 42        11 12 19 26,88   60,480           

14  Ninh Sơn 0,16    5 23     5 10 8 18,40     4 23        5 10 8 14,72   33,120           

15  Quang Châu 0,16    5 23     7 10 6 18,40     4 23        6 7 10 14,72   33,120           

16  Nếnh 0,16    5 25     5 10 10 20,00     4 25        5 10 10 16,00   36,000           

17  Hoàng Ninh 0,16    5 46     14 15 17 36,80     4 59        16 21 22 37,76   74,560           

18  Hồng Thái 0,16    5 36     13 9 14 28,80     4 32        10 13 9 20,48   49,280           

19  Tăng Tiến 0,16    5 26     8 8 10 20,80     4 28        8 10 10 17,92   38,720           

II  Trường tư thục 15     5         5        5       12,00     14        4          5          5          8,96     20,960           

1  Hoa Sen 0,16    5 11     4 3 4 8,80       4 11        4 4 3 7,04     15,840           

2  Như Nguyệt 0,16    5 4       1 2 1 3,20       4 3          1 2 1,92     5,120             

Tổng cộng 600   164     202    234   480,00   -    601      158      210      233      384,64 864,640         

KINH PHÍ HỖ TRỢ ĂN TRƯA TRẺ MẪU GIÁO MẦM NON 3,4,5 TUỔI
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